
TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CHỢ MỚI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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         __________   

  

 Bản án số: 96/2018/DS-ST   

     :  9 9    8  
V/v tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản” 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN
 
CHỢ MỚI  TỈNH AN GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:         m  ảo      

Các Hội thẩm nhân dân: 

   Ôn        n   n   

2. Ôn   u n  T n   o   

-Thư ký phiên tòa:      u  n T      m T    – T ư ký Tò  án n  n d n
 

 u ện C ợ  ớ , tỉn  An G  n   

-Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang k  n  

tham gia p   n tò   

Trong n     9 t án  9 n m 2018, tạ  trụ sở Tò  án n  n d n  u ện C ợ 

 ớ , tỉn  An G  n  mở p   n tò  xét xử sơ t ẩm   n  k    vụ án d n sự t ụ lý số: 

55/2018/TLST- S     5 t án     n m    8 về tr n     p: “ ợp đồn  v   t   

sản” t eo Qu ết đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 106/2018 QĐST-DS Ny 07 t án  8 

n m    8,   ữ   á  đươn  sự: 

1.Nguyên đơn: Anh  ươn    n    – s n  n m  983  Đ     ỉ:  p  , x  T , 

 u ện T, tỉn  Đ.  

2.Bị đơn:  

2.1.      u  n T     – s n  n m  938. 

2.2. Anh   u  n T  n  T – s n  n m  973.  

Cùn   ư tr :  p T, x  T , u ện C, tỉn  An G  n .     

              (Anh N,    H    m t,  n  T v n  m t . 

 



 2 

NỘI DUNG VỤ ÁN  

Tạ  đơn k ở  k ện v     n  ản  ò    ả  n u  n đơn trìn     :   o    

22.3.2016  l  n       o      u  n T     v   n    u  n T  n  T v   số t ền 

10         đồn , đến     8 t án    n m    6 v   t  m           đ,     7 

t án  5 n m    6 v   6         đ,       t án  6 n m    6 v   3         đ, đến 

      t án  7 n m    6 v   t  m           đ  T n    n  l  3          đ   o 

n u   u   n vốn n n đến     3 t án  8 n m    6 v   t  m 5         đ,       

t án  9 n m    6 v   t  m 5         đ  T n    n   á  l n v   số t ền l  

           đ  S u đ   n  T,         trả đ  lạ  số vốn, n ưn  p  n t ền l   t ì v n 

  ư  trả  T t  ả  á  l n v   đều t    t u n l   su t 3  n ưn     v n   ư  trả p  n 

l   n o     n ữn  l n v  , vì v    n    u   u t n  l   t eo qu  đ n  đố  vớ   á  

k oản v    ụ t   n ư s u :  

Số t ền v   3          đ t n  t        t án  7 n m    6   o đến k   xét 

xử  

Số t ền v   5         đ t n  t      3 t án  8 n m    6   o đến k   xét xử 

sơ t ẩm  

Số t ền v   5         đ t n  t        t án  9 n m    6   o đến k   xét xử 

sơ t ẩm  

T eo đơn k ở  k ện t n  số t ền l   n u  n đơn   u   u l   7         đ, quá 

trìn   ò    ả  n u  n đơn đồn  ý t n  l   t eo qu  đ n  p áp lu t   

   đơn      u  n T     trìn      tạ  p   n tò :    l  m  ru t      n  

  u  n T  n  T, t ốn  n  t vớ   á  k oản v   n u  n đơn trìn     ,   ện đ  trả 

vốn  òn p  n t ền l   t ì   ư  trả, do  o n  ản      đìn  k   k  n n n k   n o  án 

đượ  t   sản s  t ền l    òn t  ếu n   tr n    

An    u  n T  n  T đ  đượ  tốn  đạt T  n   áo t ụ lý vụ án, t  n   áo về 

 á  p   n  ò    ả  n ưn   n  k  n   ử  v n  ản     ý k ến     mìn  về   u   u 

k ở  k ện      n      o Tò  án n n Tò  án k  n      n  n đượ  ý k ến  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

S u k   n    n  ứu  á  t   l ệu    tron   ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tạ  p   n 

tò      đồn  xét xử n  n đ n : 

[1].V  thủ t c t  t ng:   u  n đơn k ở  k ện đồn     đơn      u  n T     

v   n    u  n T  n  T    nơ   ư n ụ tạ   p T n  ò , x  T n   ,  u ện C ợ 

 ớ , tỉn  An G  n     n Tò  án n  n d n  u ện C ợ  ớ , tỉn  An G  n  t ụ lý 

  ả  qu ết l  đ n  t eo qu  đ n  tạ   á  Đ ều  6, Đ ều 35, Đ ều 39        lu t tố 

tụn  d n sự  An    u  n T  n  T đ  đượ  tốn  đạt Qu ết đ n  đư  vụ án r  xét 

xử v  Qu ết đ n   o n p   n tò  n ưn  v n  m t k  n  lý do    n  đán   C n  ứ 

Đ ều 227        lu t tố tụn  d n sự      đồn  xét xử t ến   n  xét xử v n  m t 

anh T l  đ n  t eo qu  đ n      p áp lu t  
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      [2]. V  n i dung: Anh N k ở  k ện   u   u      v   n  T trả số t ền l   t eo 

qu  đ n  p áp lu t  Quá trìn    ả  qu ết Tò  án đ  tốn  đạt  á  t  n   áo t ụ lý, 

t  n   áo p   n   p k  m tr  v ệ     o n p, t ếp   n,   n  k      ứn   ứ v   ò  

  ả  n ưn  p       đơn v n  m t k  n     lý do v    n  k  n     ý k ến     mìn  

đố  vớ    u   u k ở  k ện      n     C n  ứ  á    ứn   ứ do n u  n đơn  un    p 

l   á     n n  n nợ      ữ ký          v   n  T n   dun     n  n n ữn  số t ền 

n   tr n, tạ  p   n tò         n  t    n  n đ     trả vốn n ưn  t ền l   t ì v n   ư  

trả do  o n  ản  k   k  n n n     ơ sở xá  đ n      ,  n  T  òn nợ t ền l    Xét 

t     ợp đồn  vay l   o n to n tự n u ện t eo qu  đ n  tạ  Đ ều  63    lu t d n 

sự v  n     vụ trả l   v   l  p ù  ợp vớ  qu  đ n  p áp lu t      ,  n  T k  n  

t ự    ện n     vụ trả l   số t ền tr n   o  n    l  v  p ạm n     vụ về l   su t 

đượ  qu  đ n  tạ  k oản   Đ ều  68    lu t d n sự   o đ ,   u   u k ở  k ện     

anh N l      ơ sở. 

Số l   đượ  t n  n ư s u: 

+ T     7    6 đến     9 9    8 l  789    = 3          đ x 789    x 

    n m = 65 75     đ  

+ T   3 8    6 đến     9 9    8 l  757    = 5         đ x 757    x 

     n m =    5 3    đ  

+ T     9    6 đến     9  9    8 l  739    = 5         đ x 739    x 

    n m =     63     đ  

T  n ữn   ơ sở tr n n    n n  u       ,  n  T p ả  trả   o  n    số t ền l   

l  : 65 75     đ +    5 3    đ +     63    đ = 86 5 6    đ  

[3].V  án phí:    đơn p ả     u án p   t eo qu  đ n  p áp lu t   o      l  

n ư     o tu   n n đượ  m  n án p   t eo qu  đ n  tạ  đ  m đ k oản   Đ ều    

     qu ết số 3 6/2016/UBTVQH14 N  3        6 qu  đ n  về mứ  t u, m  n, 

  ảm, t u, n p, quản lý v  sử dụn  án p   v  lệ p   Tò  án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH: 

  C n  ứ v o: Đ ều  63; Đ ều  68;    lu t d n sự; Đ ều  6, Đ ều 35, Đ ều 

1 7, Đ ều   7 v  Đ ều 273    lu t tố tụn  d n sự;      qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 N  3        6 qu  đ n  về mứ  t u, m  n,   ảm, t u, n p, 

quản lý v  sử dụn  án p   v  lệ p   Tò  án;  

Tuyên xử: 

C  p n  n   u   u k ở  k ện      n   ươn    n    

 u        u  n T     v   n    u  n   n T    trá   n  ệm l  n đớ  trả   o 

 n   ươn    n   số t ền l   l  86 5 6    đ  
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 n p    SST:      u  n T     v   n    u  n T  n  T p ả     u án p   
l    3 6    đ do      đượ  m  n án p   l     63    đ,  n  T p ả     u l  

   63    đ  

An   ươn    n   k  n  p ả     u án p    o n trả số t ền tạm ứn  án p   

anh N đ  n p l  4.250.000đồn  t eo    n l   t u số  019198 Ny 05/2/2018     C   

 ụ  T     n  án d n sự  u ện C ợ  ớ , tỉn  An G  n .  

   t  n       đơn   u   u t     n  án     n ư   đượ  t     n  án  đố  vớ  

k oản t ền p ả  trả   o n ư   đượ  t     n  án    o đến k   t     n  án xon , t t  ả 

 á  k oản t ền,   n  t án    n p ả  t     n  án  òn p ả     u k oản t ền l       số 

t ền  òn p ả  t     n  án t eo mứ  l   su t qu  đ n  tạ  k oản   Đ ều  68        

lu t d n sự    5.  

 áo   o  á    n đươn  sự   ết    qu ền k án   áo tron   ạn  5 n    k  t  

n    tu  n án  R  n   n  T đượ  qu ền k án   áo tron   ạn  5    k  t     n  n 

đượ   ản án  o   đượ  n  m  ết  ợp lệ   

Trư n   ợp  ản án, qu ết đ n  đượ  t     n  t eo qu  đ n  tạ  Đ ều    u t 

t     n  án d n sự t ì n ư   đượ  t     n  án d n sự, n ư   p ả  t     n  án d n sự 

   qu ền t    t u n t     n  án, qu ền   u   u t     n  án, tự n u ện t     n  án 

 o       ưỡn    ế t     n  án t eo qu  đ n  tạ   á  Đ ều 6, 7 v  9  u t t     n  án 

d n sự; t      ệu t     n  án đượ  t ự    ện t eo qu  đ n  tạ  Đ ều 3   u t t   

  n  án d n sự./. 
                                                                            TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   Nơi nhận                                                                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TA   tỉn  An G  n ; 

-   S    u ện C ợ  ớ ;  

- C    ụ  T A S  u ện C ợ  ớ ; 

- Cá  đươn  sự; 

-  ưu  ồ sơ                                                       

                                                                                                   ê   m  ảo N  c 
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     HỘI THẨM NHÂN DÂN              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

 

 

 

N   V n M n  – Hu nh Tấn  ho                      ê   m  ảo N  c 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
 

HUYỆN CHỢ MỚI 

TỈ   A  GIA G 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 
 

 IÊN  ẢN NGH  ÁN 
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  o  ồ            p  t, Ny 9 t án  8 n m    8 

Tạ : 
 
trụ sở Tò  án n  n d n  u ện C ợ  ớ , tỉn  An G  n   

 ớ      đồn  xét xử sơ t ẩm  ồm   : 

T ẩm p án - C   t   p   n tò : Ôn  Tr n T  n   ìn   

Cá      t ẩm n  n d n:  

-  

-  

T ến   n  n    án vụ án d n sự t ụ lý số: 197/2018/TLST-DS Ny 9 t án  5 

n m   18 về v ệ  tr n     p “ ợp đồn  v   t   sản”   ữ : 

1.Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Diệu Hi n – sinh năm 1983. Địa chỉ: Ấp Long 

Hòa 1, xã Long Đi n A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.  

2.Bị đơn:  

2.1. Bà Phan Thị Nguyệt – sinh năm 1968. 

2.2. Bà Nguyễn Thị Trinh – sinh năm 1989.  

Cùng cư trú: ấp Long Hòa 1, xã Long Đi n A, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang. Vắng mặt. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

t ng tại phiên tòa, các quy định của pháp lu t. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO  U N   IỂU QUYẾT   

QUYẾT Đ NH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƢ SAU 

1. Qu n hệ pháp luật đƣợc  iải quyết  về tr n     p “ ợp đồn  v   t   

sản”. 

 ết quả    u qu ết: 3 3  

2. Nhữn  chứn  cứ tron  vụ án: 

Đơn k ở  k ện,  ản tự k        n u  n đơn; “T    m kết”  y 15/8/2016. 

 ết quả    u qu ết: 3 3  

3. C n cứ pháp luật  iải quyết đối với quyền và n hĩ  vụ củ  các đƣơn  

sự   

 p dụn : Đ ều  7 ; Đ ều  7 ; Đ ều  76    lu t d n sự 2005; Đ ều  6, Đ ều 

35, Đ ều 1 7, Đ ều   7 v  Đ ều 273    lu t tố tụn  d n sự;      qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 N  3        6 qu  đ n  về mứ  t u, m  n,   ảm, t u, n p, 

quản lý v  sử dụn  án p   v  lệ p   Tò  án;  

C  p n  n m t p  n   u   u k ở  k ện      n    m   n Qu ;      u  n 

T   T     ằn . 

 u      T á  T   T     ồn ;  n    u  n P    ùn ; anh   u  n P ượn  

   t    trá   n  ệm l  n đớ  trả   o  n    m   n Qu ;      u  n T   T     ằn  

số t ền vốn 3  6         đ v  l   397 6 9  65đồn   T n    n  3 559 869  65đ     

tỷ, n m tr m n m mươ     n tr ệu, tám tr m sáu mươ     n  n, m t tr m sáu mươ  

l m đồn    
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 n p    SST:    T á  T   T     ồn ; Ôn    u  n P    ùn ; anh 

  u  n P ượn     t p ả     u l    3  97 383đ   

Ôn    m   n Qu ;      u  n T   T     ằn  k  n  p ả     u án p    o n 

trả số t ền tạm ứn  án p   đ  n p số t ền l   7 6      đ t eo    n l   t u số 

0019052  Ny 02/01/2018     C    ụ  T     n  án d n sự  u ện C ợ  ớ , tỉn  An 

Giang.  

   t        đơn   u   u t     n  án     n ư   đượ  t     n  án  đố  vớ  

k oản t ền p ả  trả   o n ư   đượ  t     n  án    o đến k   t     n  án xon , t t  ả 

 á  k oản t ền,   n  t án    n p ả  t     n  án  òn p ả     u k oản t ền l       số 

t ền  òn p ả  t     n  án t eo mứ  l   su t qu  đ n  tạ  k oản   Đ ều  68        

lu t d n sự    5.  

Về quyền khán  cáo  

 áo   o  á    n đươn  sự   ết    qu ền k án   áo tron   ạn  5    k  t  

   tu  n án  R  n   á  đươn  sự v n  m t đượ  qu ền k án   áo tron   ạn  5 

N , t     ạn k án   áo đượ  t n  t  Ny  ản án đượ     o  o   đượ  n  m  ết  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Đi u 2 Lu t 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quy n thỏa thu n thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6, 7 và 9 Lu t Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Đi u 30 

Lu t Thi hành án dân sự. 

 ết quả    u qu ết: 3 3  

     án kết t    v o  ồ            p  t, N     t án  7 n m    8   

   n  ản n    án đ  đượ  đ   lạ    o t t  ả t  n  v  n     đồn  xét xử  ùn  

n  e v  ký t n dướ  đ    

 

 


